
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu đô thị mới số 3, Tổ dân phố Trung Đồng, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

14/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HÀ NỘI XANH

2400919634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HÀ 
NỘI XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI GREEN INTERNATIONAL 
HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HÀ NỘI XANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964.826.112
Email: benhvienhanoixanh@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bánbuôn sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

4649

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

4722

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

4. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

5. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

6. Hoạt động y tế dự phòng 8691

7. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa được phân vào 
đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát của y tá, bà đỡ, các 
nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc của 
những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh vực đo thị 
lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng lao động, 
phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, phép chữa vi 
lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp 
xương, thuật châm cứu v.v... hoặc hoạt động khám chữa bệnh 
của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu;
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:
+ Siêu âm,
+ Phòng chụp X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua hình 
ảnh khác,
+ Phòng xét nghiệm phân tích máu.
+ Xét nghiệm nước tiểu và các chỉ số cơ bản khác.

8699

9. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng và an dưỡng 
cung cấp dịch vụ bệnh nhân nội trú cho những người vừa bình 
phục từ phòng khám bệnh, có sức khoẻ yếu hoặc trong điều 
kiện cần kiểm tra và giám sát bởi nhân viên y tế, vật lý trị liệu 
và tập luyện phục hồi chức năng và nghỉ ngơi.

8710

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

11. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc và phục hồi sức khoẻ sau sinh 
(không bao gồm khám, chữa bệnh)

9639
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ HOA Thôn Tân 
Phượng, Xã Tân 
Mỹ, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 900.000.000 30,000

121351830

2 PHẠM NGỌC 
ÂN

Khu 5, Xã Hùng 
Lô, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 150.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500 150.000.000 5,000

132521461

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 DƯƠNG VĂN 
THUẬT             
                

Xóm Thành Sơn, 
thôn Ngọc Thành 
1, Xã Ngọc Sơn, 
Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.500 1.950.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 19.500 1.950.000.000 65,000

121386050

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       121386050
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Thành Sơn, thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Thành Sơn, thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN THUẬT                             Nam

01/12/1979 Kinh Việt Nam

01/09/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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